SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK            MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2023-2024
      TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                   				  MÔN LỊCH SỬ LỚP 10
           TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD
               ----------------
I. MỤC ĐÍCH
1. Kiến thức
	- Hệ thống hóa được một số vấn đề về lịch sử và sử học, vai trò sử học.
	- Vận dụng được tri thức lịch sử đã học vào cuộc sống.
          -  Nhận thức được mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và phát triển du lịch.
          - Vận động các bạn mà mọi người xung quanh cùng tham gia bảo vệ di sản văn hóa, di sản thiên nhiên ở nhiều địa phương. 
2. Năng lực
	- Lựa chọn, trình bày vấn đề lịch sử.
	- Phân tích, nhận xét, đánh giá, liên hệ thực tiễn.
3. Phẩm chất: 
	- Trung thực: tự giác làm bài kiểm tra.
	- Chăm chỉ: phát huy hết khả năng của mình.
II. HÌNH THỨC: kết hợp trắc nghiệm và tự luận
III. MA TRẬN
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	LỊCH SỬ 
VÀ SỬ HỌC
	Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
	4
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	
37,5%

	
	
	Tri thức lịch sử và cuộc sống
	4
	
	1
	
	1
	1
	1
	
	27,5%

	2
	VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC
	Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn
hoá, di sản thiên nhiên
	4
	
	1
	
	1
	
	1
	
	17,5%

	
	
	Sử học với sự phát triển du lịch
	4
	
	1
	
	1
	
	1
	
	17,5%

	Tổng  câu
	16 
 (4 điểm)
	0
	4
(1 điểm)
	1
(2 điểm)
	4
(1 điểm)
	1
(1 điểm)
	4
(1 điểm)
	0
	100%


	Tỉ lệ % điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	




IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2023 – 2024. MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng  cao

	1
	Lịch sử và sử học
	Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
	Nhận biết:
- Trình bày được khái niệm lịch sử
- Trình bày được đối tượng nghiên cứu của sử học
- Nêu được chức năng, nhiệm vụ của sử học.
	4 TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được hiện thực lịch sử và lịch sử  được con người nhận thức
	
	1TN
1TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
 - Giải thích được khái niệm lịch sử
- Giải thích khái niệm Sử học
	
	
	1TN
	

	
	
	
	Vận dụng cao: - Phân biệt lịch sử và sử học

	
	
	
	1TN

	
	
	Tri thức lịch sử và cuộc sống
	Nhận biết:
- Biết được quá trình sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin sử liệu để học tập, khám phá suốt đời.
	4TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được sự cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời.

	
	1TN
	
	

	
	
	
	Vận dụng: - Tìm ra mối liên hệ giữa kiến thức và bài học lịch sử với cuộc sống hiện tại

	
	
	1TN
1TL
	

	
	
	
	Vận dụng cao: - Vận dụng kiến thức, bài học lịch sử để giải thích những vấn đề thời sự trong nước và thế giới, những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
	
	
	
	1TN

	






2
	






Vai trò của sử học
	Sử học với công tác bảo tồn di sản văn hóa, di sản thiên nhiên
	






Nhận biết: 
- Nêu mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.

	






4TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
-  Hiểu được ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.

	
	1TN
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Tìm hiểu một số di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới.
	
	
	1TN
	

	
	
	
	Vận dụng cao:
[bookmark: _Hlk136711472]- Có ý thức vận động các bạn mà mọi người xung quanh cùng tham gia bảo vệ di sản văn hóa, di sản thiên nhiên ở nhiều địa phương
	
	
	
	1TN

	
	
	Sử học với sự phát triển du lịch
	Nhận biết: 
- Nêu được tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa.
	4TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch

	
	1TN
	
	

	
	
	
	Vận dụng: - Giới thiệu một di sản (một địa điểm) ở địa phương em có thể phát triển du lịch.

	
	
	1TN
	

	
	
	
	Vận dụng cao: 
- Lý giải tại sao Việt Nam được bầu chọn là: "Điểm đến hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực và văn hóa"
	
	
	
	1TN

	Tổng số câu
	16
	5
	5
	4

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 
	40
	30
	20
	10



